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BÁO CÁO

Báo cáo tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp


Thực hiện Công văn số 1067/BKHĐT-QLKKTW ngày 24/02/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm đổi mới DNNN, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp.
I. Cơ sở pháp lý thực hiện; quy trình, trình tự, thủ tục:

1. Các quy định pháp luật:

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH mộ thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

- Căn cứ Công văn số 750/TTg-ĐMDN ngày 09/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khải Nghị định số 25/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên;

2. Quy trình, trình tự, thủ tục sắp xếp, đổi mới DNNN:

Thực hiện theo Quyết định số 165/2002/QĐ-TTg ngày 21/11/2002 của Chính phủ Về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2002-2005.
3. Quy trình, trình tự, thủ tục chuyển đổi:

- Từ ngày 07/05 đến 08/05/2010: UBND tỉnh thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp của các doanh nghiệp thuộc diện chuyển đổi.

- Từ 08/05 đến 10/5/2010: Các Ban chuyển đổi doanh nghiệp thông báo Kế hoạch và lộ trình chuyển đổi cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

- Từ 10/05 đến 10/6/2010: Các Ban chuyển đổi doanh nghiệp xây dựng đề án chuyển đổi theo quy định tại khoản 4, Điều 9, Nghị định 25/2010/NĐ-CP.

+ Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp.

+ Kiểm kê, phân loại, xác định các loại vốn, tài sản, công nợ lại lao động và diện tích đất, rừng đang quản lý; Lập báo cáo tài chính, bao gồm cả tình hình đầu tư, góp vốn của công ty ở các doanh nghiệp khác.

+ Lập phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ, sắp xếp lại lao động và diện tích đất, rừng đang quản lý và sử dụng; phương án chuyển giao quyền lợi, nghĩa vụ, tài sản, vốn, công nợ, lao động, diện tích đất, rừng sang công ty TNHH một thành viên; xác định số vốn dự kiến đăng ký thành vốn điều lệ của công ty.
+ Xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên (theo mô hình Chủ tịch công ty kiêm giám đốc); xây dựng dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên.

- Từ 10/6 đến 20/6/2010:

+ Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định đề án chuyển đổi và trình UBND tỉnh phê duyệt và ra quyết định chuyển đổi trước ngày 15/6/2010.

+ Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bổ nhiệm người đại diện công ty theo mô hình Chủ tịch công ty kiêm giám đốc; bổ nhiệm 01 kiểm soát viên trước ngày 20/6/20.

- Từ 15/6 đến 28/6/2010: Ban chuyển đổi doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện đề án chuyển đổi.

- Từ 29/6 đến 30/6/2010: Các doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ngày 30/6/2010 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư  cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định chuyển đổi, doanh nghiệp phải gửi quyết định chuyển đổi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp.

4. Đối tượng và điều kiện chuyển đổi:

Công ty TNHH một thành viên độc lập, các công ty lâm nghiệp, lâm trường quốc doanh thuộc đối tượng chuyển đổi tại Điều 7, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ. Cụ thể gồm các doanh nghiệp sau:

- Công ty ĐTPT NLN và DV các huyện: Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Kon Plông, Đăk Glei.

- Lâm trường Kon Tum.

- Công ty cấp nước Kon Tum.

- Công ty môi trường đô thị Kon Tum.

- Công ty du lịch Kon Tum (Chuyển đổi để tiếp tục kế hoạch cổ phần hóa).
II. Kết quả thực hiện:
1. Kết quả sắp xếp:

	Hình thức sắp xếp DNNN
	Kế hoạch (Theo đề án đã được phê duyệt)
	Thực hiện đến ngày 31/12/2010

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Tập đoàn, tổng công ty
	Doanh nghiệp độc lập

	1. Giao
	 
	 
	 
	 

	2.  Bán
	 
	 
	 
	 

	3.  Khoán
	 
	 
	 
	 

	4. Cho thuê
	 
	 
	 
	 

	5.  Sáp nhập
	6
	6
	 
	6

	6.  Hợp nhất
	12
	12
	 
	12

	7. Giải thể
	2
	1
	 
	1

	8.  Phá sản
	 
	 
	 
	 

	9. Chuyển thành công ty TNHH 1 thành viên
	11
	11
	 
	11 (Tr.đó có 01 Công ty chuyển vào năm 2004)

	10.  Chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên
	 
	 
	 
	 

	11.  Chuyển thành đơn vị sự nghiệp
	1
	1
	 
	1

	12. Thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	 
	 
	 
	 

	13. Thành lập mới doanh nghiệp đa sở hữu (dưới 100% vốn nhà nước)
	 
	 
	 
	 


2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước và sau sắp xếp:
a. Thực trạng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước sắp xếp:

- Số lượng doanh nghiệp: 42 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 91.881 triệu đồng; tỷ trọng vốn vay/vốn chủ sở hữu là: 105,5%

- Kết cấu ngành nghề: Số doanh nghiệp địa phương được phân bố vào 10 ngành kinh tế quốc dân cấp I, chi tiết sau:
	STT
	Tên ngành kinh tế quốc dân
	Số lượng (DN)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nông lâm nghiệp
	22
	52,3

	2
	Công nghiệp chế bíên
	6
	14,3

	3
	Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn
	3
	7,1

	4
	Hoạt động phục vụ cá nhân và công cộng
	1
	2,4

	5
	Hoạt động văn hóa và thể thao
	2
	4,8

	6
	Khách sạn và nhà hàng
	1
	2,4

	7
	Sản xuất và phân phối điện nước
	1
	2,4

	8
	Thương mại
	4
	9,5

	9
	Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc
	1
	2,4

	10
	Xây dựng
	1
	2,4

	
	Tổng cộng
	42
	100


- Hiệu quả kinh doanh: Doanh thu của các DN đạt mức 207.808,3 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế là: 3.860 triệu đồng; tổng mức nộp ngân sách là: 18.687,8 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 0,64 triệu đồng/người/tháng; tổng số lượng lao động là: 1.741 người; số đơn vị kinh doanh có lãi 26 doanh nghiệp; thua lỗ 14 doanh nghiệp; còn lại 02 doanh nghiệp hòa vốn.

b. Thực trạng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau sắp xếp:

- Số lượng doanh nghiệp: 12 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 169.900 triệu đồng; tỷ trọng vốn vay/vốn chủ sở hữu là: 91,85%

- Kết cấu ngành nghề: Số doanh nghiệp địa phương được phân bố vào 5 ngành kinh tế Việt Nam, chi tiết sau:
	STT
	Tên ngành kinh tế quốc dân
	Số lượng (DN)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nông lâm nghiệp
	8
	66,8

	2
	Hoạt động phục vụ cá nhân và công cộng
	1
	8,3

	3
	Hoạt động văn hóa và thể thao
	1
	8,3

	4
	Khách sạn và nhà hàng
	1
	8,3

	5
	Sản xuất và phân phối điện nước
	1
	8,3

	
	Tổng cộng
	12
	100


- Hiệu quả kinh doanh: Doanh thu của các DN đạt mức 129.013 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế là: 10.530 triệu đồng; tổng mức nộp ngân sách là: 41.295 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 2,78 triệu đồng/người/tháng; tổng số lượng lao động là: 813 người; số đơn vị kinh doanh có lãi 06 doanh nghiệp; thua lỗ 04 doanh nghiệp; còn lại 02 doanh nghiệp hòa vốn.

- Đổi mới tổ chức quản lý: Các công ty sau khi chuyển đổi hoạt động theo mô hình Chủ tịch công ty kiêm giám đốc và kiểm soát viên. Việc thực hiện chuyển đổi thực hiện đúng theo hướng dẫn của Nghị định số 25/NĐ-CP của Chính phủ.

III. Đánh giá chung:

1. Công tác chỉ đạo, các biện pháp tổ chức thực hiện.

-  Thực hiện chủ trương về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh đã thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh, tham mưu xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp để triển khai thực hiện có hiệu quả phương án đã được phê duyệt.

- Các Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Ban chuyển đổi và Hội đồng giải thể các doanh nghiệp do UBND tỉnh thành lập đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao: xử lý, đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định xử lý, thảo gỡ các vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

- Từ năm 2001 đến nay, đã tiến hành cổ phần hoá, sắp xếp, chuyển đổi 42 doanh nghiệp nhà nước và lâm trường quốc doanh, trong đó: Thực hiện hợp nhất 12 doanh nghiệp thành 05 công ty; Sáp nhập vào doanh nghiệp khác là 06 doanh nghiệp; 12 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (01 doanh nghiệp tiếp tục cổ phần hoá và 01 doanh nghiệp đang thực hiện giải thể); cổ phần hoá 16 doanh nghiệp; giải thể 01 doanh nghiệp.

2. Số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được sắp xếp lại là 42 DN, theo các hình thức sau:

- Sáp nhập 6 Lâm trường vào 02 Công ty; hợp nhất 10 Lâm trường thành 4 công ty  và hợp nhất 2 công ty thành 1 công ty; giải thể 01 doanh nghiệp; chuyển sang đơn vị sự nghiệp 01 doanh nghiệp; Cổ phần hoá là 16 doanh nghiệp (trong đó: 01 đơn vị sự nghiệp); số còn lại là 12 doanh nghiệp: chuyển sang Công ty TNHH một thành viên là 11 doanh nghiệp (trong đó sẽ tiếp tục cổ phần hóa 01 doanh nghiệp theo lộ trình); đang tiến hành giải thể 1 doanh nghiệp. 
- Cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần là 79.475,3 triệu đồng {vốn nhà nước: 47.752,5triệu (60,08%) đồng; của người lao động là: 9.178,4 triệu đồng (11,55%) và người ngoài doanh nghiệp là: 22.544,4 triệu đồng (28,37%)}

- Cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2010 là 89.466,7 triệu đồng {vốn nhà nước: 41.133,9 triệu đồng (45,98%); của người lao động là: 15.085,7 triệu đồng (16,86%) và người ngoài doanh nghiệp là: 33.247,1 triệu đồng (37,16%)} 

3. Số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: là 12 doanh nghiệp, trong đó: 11 doanh nghiệp chuyển sang Công ty TNHH một thành viên (01 DN tiếp tục cổ phần hóa); 01 doanh nghiệp đang tiến hành giải thể.

4. Thực hiện giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN: Tổng số doanh nghiệp 42 DN. Trong đó, 22 DN có đối tượng lao động dôi dư.

- Tổng số lao động trước khi sắp xếp: 2.757 người

- Số nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH: 0 người

- Số lao động dôi dư: 360 người.

5. Xử lý nợ tồn động: 18.032 triệu đồng

- Tổng giá trị tài sản chờ thanh lý loại ra là 4.141 triệu đồng.

- Tổng số công nợ khó đòi chờ xử lý là 5.096 triệu đồng.

- Các khoản giảm trừ vốn nhà nước: 8.795triệu đồng

+ Tổng chi phi sắp xếp lại là: 2.932 triệu đồng.

+ Tổng lỗ giảm vốn là 990 triệu đồng.

+ Tổng số ưu đãi cho người lao động là 4.853 triệu đồng.

+ Khác là 20 triệu đồng.

6. Tình hình sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp:

- Tổng số phải thu: 37.516 triệu đồng.

+ Số đã thu: 36.317 triệu đồng.

+ Số còn lại phải thu đến 30/6/2010: 1.199 triệu đồng

- Số đã sử dụng: 6.735triệu đồng

+ Hỗ trợ lao động dôi dư: 625 triệu đồng.

+ Đầu tư vốn: 3.178 triệu đồng.

+ Tổng chi phi sắp xếp lại là: 2.932 triệu đồng.

7. Ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân đối với công tác sắp xếp, đổi mới DNNN:

- Về ưu điểm:

+ Việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện sắp xếp doanh nghiệp theo đúng nội dung của Đề án được Trung ương phê duyệt cho từng thời kỳ. Qua kết quả phản ánh ở trên cho thấy công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của tỉnh đạt yêu cầu đề ra.

+ Chế độ, chính sách đối với người lao động trong quá trình thực hiện sắp xếp chuyển đổi DNNN được giải quyết đúng quy định hiện hành. 

+ Các doanh nghiệp hoàn tất việc chuyển đổi đến nay cơ bản đã ổn định sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh. Việc thực hiện chuyển đổi đã thay đổi phương thức quản lý doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới, nhờ vậy kết quả và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bước đầu chuyển biến tích cực, đã giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập ổn định cho số lao động trong các doanh nghiệp chuyển đổi.

- Tồn tại:
- Việc thực hiện các bước tiến hành chuyển đổi, sắp xếp, trong đó có việc tiến hành các bước để xác định lao động dôi dư tại các doanh nghiệp diễn ra chậm.

- Văn bản hướng dẫn chưa kịp thời nên việc giải quyết chế độ cho người lao động ở một số thời điểm còn gặp nhiều vướng mắc. Chẳng hạn:  Khi cổ phần hóa một số là Giám đốc công ty khi bán hết 100% vốn nhà nước thì chưa sắp xếp được việc làm cho các cán bộ (vì đây là công chức nhà nước).
- Nguyên nhân:
+ Năng lực, trình độ khả năng, nắm bắt các quy định về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước đối với một số cán bộ doanh nghiệp còn hạn chế và có một số cán bộ doanh nghiệp nhà nước trong diện sắp xếp có tư tưởng né tránh, chưa tập trung với công tác thực hiện đổi mới doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý ít có lợi thế đặc biệt để để thu hút các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư.

+ Một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số doanh nghiệp còn yếu, chưa kịp thời thích ứng với mô hình quản lý mới để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; người quản lý phần vốn nhà nước tại một số công ty còn thụ động, chưa phát huy được vai trò người quản lý phần vốn; công tác nhân sự chỉ mới dừng lại ở bước giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện chuyển đổi, chưa thực hiện tốt công tác tuyển dụng mới lực lượng có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao chuyển đổi.

IV. Những vấn đề tiếp tục triển khai thực hiện đối với công tác sắp xếp, đổi mới DNNN trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Du lịch Kon Tum theo lộ trình và giải thể Công ty cây công nghiệp Kon Tum.
- Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến Công ty TNHH một thành viên sau khi chuyển đổi:

+ Tổ chức thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối với các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp sau khi chuyển đổi, nghiên cứu phương án hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ rừng; cơ chế, chính sách vay vốn để đầu tư các dự án lâm nghiệp (trồng rừng, trồng cao su).
- Xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2011 theo Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 28/02/2011 của Văn phòng Chính phủ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp (gửi kèm theo Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 21/09/2010)./.
Nơi nhận:
                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
                      KT/CHỦ TỊCH
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


PHÓ CHỦ TỊCH
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;




Trần Quang Vinh
- Lưu VT, KTTH(Q.Hà);

8
7

